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Mục lục NSNN

4

Lương theo ngạch, bậc 14 072 6001 00000 0 0 206.494.814 206.494.814 206.494.814206.494.814

Phụ cấp chức vụ 14 072 6101 00000 0 0 2.418.000 2.418.000 2.418.0002.418.000

Phụ cấp khu vực 14 072 6102 00000 0 0 28.675.000 28.675.000 28.675.00028.675.000

Phụ cấp thu hút 14 072 6103 00000 0 0 3.177.880 3.177.880 3.177.8803.177.880

Phụ cấp ưu đãi nghề 14 072 6112 00000 0 0 98.994.160 98.994.160 98.994.16098.994.160

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 14 072 6113 00000 0 0 2.294.001 2.294.001 2.294.0012.294.001

Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề 14 072 6115 00000 0 0 29.742.665 29.742.665 29.742.66529.742.665

Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã
hội đặc biệt khó khăn

14 072 6121 00000 0 0 1.054.000 1.054.000 1.054.0001.054.000

Phụ cấp khác 14 072 6149 00000 0 0 465.000 465.000 465.000465.000

Bảo hiểm xã hội 14 072 6301 00000 0 0 42.146.593 42.146.593 42.146.59342.146.593

Bảo hiểm y tế 14 072 6302 00000 0 0 7.190.845 7.190.845 7.190.8457.190.845

Kinh phí công đoàn 14 072 6303 00000 0 0 4.793.729 4.793.729 4.793.7294.793.729

Bảo hiểm thất nghiệp 14 072 6304 00000 0 0 2.266.713 2.266.713 2.266.7132.266.713

Lương theo ngạch, bậc 13 072 6001 00000 0 0 2.026.248.725 2.026.248.725 2.026.248.7252.026.248.725

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

13 072 6051 00000 0 0 76.635.000 76.635.000 76.635.00076.635.000



Phụ cấp chức vụ 13 072 6101 00000 0 0 23.244.000 23.244.000 23.244.00023.244.000

Phụ cấp khu vực 13 072 6102 00000 0 0 284.196.004 284.196.004 284.196.004284.196.004

Phụ cấp thu hút 13 072 6103 00000 0 0 36.108.660 36.108.660 36.108.66036.108.660

Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 13 072 6105 00000 0 0 13.177.536 13.177.536 13.177.53613.177.536

Phụ cấp ưu đãi nghề 13 072 6112 00000 0 0 993.343.324 993.343.324 993.343.324993.343.324

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 072 6113 00000 0 0 23.562.476 23.562.476 23.562.47623.562.476

Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề 13 072 6115 00000 0 0 283.589.217 283.589.217 283.589.217283.589.217

Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã
hội đặc biệt khó khăn

13 072 6121 00000 0 0 11.324.000 11.324.000 11.324.00011.324.000

Phụ cấp công tác Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội 13 072 6123 00000 0 0 566.200 566.200 566.200566.200

Phụ cấp khác 13 072 6149 00000 0 0 3.840.136 3.840.136 3.840.1363.840.136

Sinh hoạt phí cán bộ đi học 13 072 6155 00000 0 0 600.000 600.000 600.000600.000

Các khoản hỗ trợ khác 13 072 6199 00000 0 0 80.000 80.000 80.00080.000

Tiền tàu xe nghỉ phép năm 13 072 6253 00000 0 0 9.038.000 9.038.000 9.038.0009.038.000

Chi khác 13 072 6299 00000 0 0 1.358.600 1.358.600 1.358.6001.358.600

Bảo hiểm xã hội 13 072 6301 00000 0 0 429.039.420 429.039.420 429.039.420429.039.420

Bảo hiểm y tế 13 072 6302 00000 0 0 72.848.770 72.848.770 72.848.77072.848.770

Kinh phí công đoàn 13 072 6303 00000 0 0 48.801.830 48.801.830 48.801.83048.801.830

Bảo hiểm thất nghiệp 13 072 6304 00000 0 0 23.031.499 23.031.499 23.031.49923.031.499

Chi khác 13 072 6449 00000 0 0 19.817.000 19.817.000 19.817.00019.817.000

Tiền điện 13 072 6501 00000 0 0 18.019.100 18.019.100 18.019.10018.019.100

Tiền nước 13 072 6502 00000 0 0 5.979.800 5.979.800 5.979.8005.979.800

Văn phòng phẩm 13 072 6551 00000 0 0 12.231.375 12.231.375 12.231.37512.231.375

Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 13 072 6552 00000 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.0001.500.000

Vật tư văn phòng khác 13 072 6599 00000 0 0 10.695.890 10.695.890 10.695.89010.695.890

Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại),
thuê bao đường điện thoại, fax

13 072 6601 00000 0 0 478.100 478.100 478.100478.100

Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí
Internet, thuê đường truyền mạng

13 072 6605 00000 0 0 5.714.900 5.714.900 5.714.9005.714.900

Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư 13 072 6608 00000 0 0 4.994.500 4.994.500 4.994.5004.994.500



viện

Tiền vé máy bay, tàu, xe 13 072 6701 00000 0 0 1.758.400 1.758.400 1.758.4001.758.400

Phụ cấp công tác phí 13 072 6702 00000 0 0 7.800.000 7.800.000 7.800.0007.800.000

Tiền thuê phòng ngủ 13 072 6703 00000 0 0 800.000 800.000 800.000800.000

Tài sản và thiết bị chuyên dùng 13 072 6905 00000 0 0 145.641.060 145.641.060 145.641.060145.641.060

Nhà cửa 13 072 6907 00000 0 0 19.659.000 19.659.000 19.659.00019.659.000

Các thiết bị công nghệ thông tin 13 072 6912 00000 0 0 3.823.840 3.823.840 3.823.8403.823.840

Tài sản và thiết bị văn phòng 13 072 6913 00000 0 0 22.300.000 22.300.000 22.300.00022.300.000

Đường điện, cấp thoát nước 13 072 6921 00000 0 0 6.634.120 6.634.120 6.634.1206.634.120

Tài sản và thiết bị chuyên dùng 13 072 6954 00000 0 0 69.019.336 69.019.336 69.019.33669.019.336

Tài sản và thiết bị văn phòng 13 072 6955 00000 0 0 58.650.000 58.650.000 58.650.00058.650.000

Các thiết bị công nghệ thông tin 13 072 6956 00000 0 0 191.100.000 191.100.000 191.100.000191.100.000

Chi mua hàng hóa, vật tư 13 072 7001 00000 0 0 29.213.000 29.213.000 29.213.00029.213.000

Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động 13 072 7004 00000 0 0 6.000.000 6.000.000 6.000.0006.000.000

Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành 13 072 7012 00000 0 0 1.389.612 1.389.612 1.389.6121.389.612

Chi khác 13 072 7049 00000 0 0 25.463.370 25.463.370 25.463.37025.463.370

Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 13 072 7053 00000 0 0 51.998.200 51.998.200 51.998.20051.998.200

Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập 12 072 6157 00000 0 0 452.121.000 452.121.000 452.121.000452.121.000

Các khoản hỗ trợ khác 12 072 6199 00000 0 0 192.800.000 192.800.000 192.800.000192.800.000

Phần KBNN ghi:

0 0 6.155.948.400 6.155.948.400 6.155.948.4006.155.948.400Cộng:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:



Lê Vũ Bảo Ngọc

Trần Danh Thuận

Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 1 tháng 2 năm 2024 Ngày 31 tháng 1 năm 2024

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

Nguyễn Thị Mai AnhQuàng Văn Uôn

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

Người ký: Nguyễn Thị Mai Anh
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